
Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH Môn học/GV Tiết PH

DƯỢC HỌC CT DƯỢC HỌC CT

THS. H TRANG THS. H TRANG

Đ.DƯỠNG CS 2 Đ.DƯỠNG CS 2 VẬT LÝ LS VẬT LÝ LS

THS.THEN+ N.TIẾN THS.THEN+ N.TIẾN THS.HƯƠNG THS.HƯƠNG

VẬT LÝ LS

THS.HƯƠNG

Đ.DƯỠNG CS 2 Đ.DƯỠNG CS 2 VẬT LÝ LS Đ.DƯỠNG CS 2

THS.CƯỜNG THS.CƯỜNG CN. HIÊN CN. P TRANG

TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP)

DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC

HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP)

THS. H TRANG THS. H TRANG THS. H TRANG

TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP) TV DƯỢC (GHÉP)

DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC DSCK1.CHỨC

HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP) HOÁ PT (GHÉP)

THS. H TRANG THS. H TRANG THS. H TRANG

NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

THS.NGA THS.NGA THS.NGA THS.NGA

NGOẠI NGỮ

THS.VINH

NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

THS.VINH THS.VINH

HOÁ ĐC-VC HOÁ ĐC-VC HOÁ ĐC-VC

THS. H TRANG THS. H TRANG THS. H TRANG

XÁC SUẤT TK XÁC SUẤT TK

THS.HƯƠNG THS.HƯƠNG

TIN HỌC SINH HỌC DT

THS.HỢP+KS.NHUẬN CN. HIÊN

SINH HỌC DT

CN. HIÊN

CĐ DƯỢC

K9B

S

THỰC TẾ NGÀNH - TTTN

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)
C

Tối

CĐ DƯỢC

K9A

S

THỰC TẾ NGÀNH - TTTN

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)
C

Tối

P10C 8/72

4/72 P10
CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA K1B1

S
56/

115
PTH

8/

72
P13C 4/72 P13

12/

87
P13

CĐ DƯỢC 

K1B1

S 4/87 P13 4 P13

C
64/

195
P12 4 P12

72/

195
P13CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B2

S

C

4 P12 4 P11
56/

195
P12CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16B1

S
44/

195
P12

4 P11
32/

116
PTH

4 PTH
36/

116
PTH

NGHỈ

C
24/

116
P11

32/

116
PTH

CĐ DƯỢC 

K10B2

S
24/

116
P11 4 P11

NGHỈ

C
24/

116
P11 4 P11

4 P11 4 PTH
36/

116
PTH

CĐ DƯỢC 

K10B1

S
24/

116
P11

44

/45
P10

58

/60
PTH

NGHỈ

C

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B2

S
50

/60
PTH

54

/60
PTH

NGHỈ

C
52

/75
P10

79/

90
PTH 4 P12

60

/75
P11CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K15B1

S
71/

90
PTH

24

/58
P10

NGHỈ

C

CĐ DƯỢC 

K9C

S
21

/58
P10

THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K14A

S
LÂM SÀNG BỆNH VIỆN SẢN NHI HƯNG YÊN

GVPT: THS.ĐÀI
NGHỈ

C
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THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

THỰC HÀNH BÀO CHẾ 1

DS. DUYÊN (0977.580.113)

THỰC HÀNH BÀO CHẾ 1

DS. DUYÊN

THỰC HÀNH DƯỢC LÝ II

BS.THOAN+BS.LOAN

THỰC HÀNH DƯỢC LÝ II

BS.THOAN+BS.LOAN

DƯỢC LÂM SÀNG

THS.THUỶ 

DƯỢC LÂM SÀNG DƯỢC LÂM SÀNG

THS.THUỶ THS.THUỶ 

PHÁP CHẾ DƯỢC KINH TẾ DƯỢC

DS. LỢI THS.NAM

HOÁ HỮU CƠ VẬT LÝ- LÝ SINH

THS.TOÀN CN. TRANG

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP)

THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP)

THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

THỰC HÀNH GPSL/ N3+N1(GHÉP LỚP) THỰC HÀNH GPSL/ N1+N2(GHÉP)

THS. THEN+ CN. N TIẾN THS. CƯỜNG+ CN. P TRANG

TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP) TH HOÁ SINH (GHÉP)

THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA THS. B TIẾN+ CN.HOA

64/

65
ONL

PTH

Tối
48/

65
ONL

56/

65
ONL

10 PTH
160/

171

10 PTH

C

130/

171
PTH

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A3

S

64/

65
ONL

PTH
160/

171
PTH

Tối
48/

65
ONL

56/

65
ONL

10

130/

171
PTH 10 PTH

C

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA

K1A2

S

64/

65
ONL

PTH

Tối
48/

65
ONL

56/

65
ONL

10 PTH
160/

171

10 PTH

C

130/

171
PTH

CĐ Y SĨ ĐA 

KHOA 

K1A1

S

60/72 ONLTối 28/28 ONL

C
CĐ DƯỢC 

K11A1

S

C

Tối

LTCĐ ĐIỀU 

DƯỠNG

K9A

S
THỰC TẬP LÂM SÀNG NỘI,NGOẠI,SẢN, NHI

(CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG)

ONLTối 28/28 ONL 28/28

65/72 PTH 75/75 PTH

PTH

C

5
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: PHÁP CHẾ DƯỢC; KINH 

TẾ DƯỢC; DƯỢC LS

LTCĐ 

DƯỢC K3A

S

Tối

60/

116
ONL

ONL

C

50/

116

CĐ DƯỢC

K10A2

S

30/58 PTH

Tối

25/58 PTH

CCĐ DƯỢC

K10A1

S
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SINH HỌC DT SINH HỌC DT

CN. HIÊN CN. HIÊN

Đ.DƯỠNG CƠ SỞ 1 

&KSNK

Đ.DƯỠNG CƠ SỞ 1 

&KSNK

THS. THEN

(0976.707.529)

CN. N TIẾN

(0972.438.342)

4
ONL

(E-L)
Tối 4

ONL

(E-L)

C
CĐ ĐIỀU 

DƯỠNG 

K16A1 

(VB2)

S

28/

72
ONLTối

24/

72
ONL

CLTCĐ 

DƯỢC K4A

S


